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1
Lê Trụ

Lê Văn Thời ĐDKK
KP Diêu Trì 26 5 LUC 3 1 1345,9 68,8 5.373.000 0 310.000 14.654.000 20.337.000

1345,9 68,8 5.373.000 0 310.000 14.654.000 20.337.000

1 Võ Ngọc Cang KP Mỹ Điền 146 28 LUC 2 1 697,6 466,5 42.078.000 0 2.099.000 0 44.177.000

2 Trần Kỳ Lãm KP Mỹ Điền 148 28 LUC 2 1 924,3 642,9 57.990.000 0 2.893.000 158.153.000 219.036.000

3 Huỳnh Bá Thịnh KP Vân Hội 1 149 28 LUC 2 1 1703,5 875,5 78.970.000 0 3.940.000 215.373.000 298.283.000

4 Nguyễn Văn Tốt KP Công Chánh 150 28 LUC 2 1 751,8 126,3 11.392.000 0 568.000 31.070.000 43.030.000

5 Nguyễn Minh Trọng KP Mỹ Điền 28 DGT 0 0 2.396.000 0 2.396.000

UỶ BAN NHÂN DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP

Tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /         /2023 của UBND huyện)
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TỔNG CỘNG
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6 Nguyễn Văn Mận KP Mỹ Điền 28 DGT 0 4.703.000 7.440.000 0 12.143.000

4077,2 2111,2 190.430.000 4.703.000 19.336.000 404.596.000 619.065.000

A 5.423,1  2.180,0  195.803.000  4.703.000  19.646.000  419.250.000  639.402.000

B 12.788.000

C 1.279.000

895.000

384.000

653.469.000

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán 

kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ 

(30%)

TỔNG CỘNG (A+B+C)

Viết bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng.

TỔNG CỘNG

TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 2%: 

MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN 

(0,2%)

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, 

hỗ trợ  (70%)
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